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THÔNG BÁO 

Về việc áp dụng mức thu học phí ngoại ngữ, tin học năm học 2021 - 2022 

Căn cứ Kế hoạch số 168/KH-TTNNTH ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Trung tâm 

Ngoại ngữ và Tin học về việc điều chỉnh định mức thu chi các lớp ngoại ngữ, tin học 

năm học 2020 – 2021 đã được Hiệu trưởng phê duyệt, 

Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học thông báo về việc áp dụng mức thu học phí 

ngoại ngữ, tin học năm học 2021 - 2022 được áp dụng từ ngày 06 tháng 9 năm 2021  

cụ thể như sau: 

1. Các lớp ngoại ngữ, tin học dành cho sinh viên 

Stt Tên lớp Số tiết 
Số tiền/ 

tiết 

Số tiền/ 

lớp 
Ghi chú 

1 Tiếng Anh A2 120 16.000 1.920.000  

2 Tiếng Anh ôn A2 60 16.000 960.000  

3 Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản 75 16.000 1.200.000 ƯDCNTT 

cơ bản 4 Ôn thi cấp tốc Ứng dụng CNTT cơ bản 45 16.000 720.000 

5 Word nâng cao 45 16.000 720.000 

ƯDCNTT 

nâng cao 

6 Excel nâng cao 45 16.000 720.000 

7 Powerpoint nâng cao 45 16.000 720.000 

8 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access 45 16.000 720.000 

9 Thiết kế đồ họa hai chiều 45 16.000 720.000 

10 Biên tập ảnh với Photoshop 45 16.000 720.000 

11 
Biên tập trang thông tin điện tử (Moodle, 

Joomla) 
45 16.000 720.000 

12 An toàn, bảo mật thông tin 45 16.000 720.000 

13 Sử dụng phần mềm kế hoạch dự án 45 16.000 720.000 

14 Tin học văn phòng 30 16.000 480.000 

Chuyên 

đề bồi 

dưỡng 

15 Ứng dụng CNTT trong kinh doanh 45 16.000 720.000 

16 
Thiết kế trình chiếu và khai thác công cụ hỗ 

trợ dạy học trực tuyến 
20 16.000 320.000 

17 
Xử lý tư liệu trong hoạt động giảng dạy có 

ƯDCNTT ở cấp mầm non, tiểu học 
30 16.000 480.000 

18 Thiết kế đồ họa với Illustrator 45 16.000 720.000 



2. Các lớp tiếng Anh thiếu nhi 

Stt Tên lớp Số tiết Số tuần 
Số buổi/ 

tháng 

Số 

tháng 

Số tiền/ 

tháng 

Ghi 

chú 

1 Pre-Starters 48 12 8 3 280.000  

2 

STARTERS 192 
 

       

Starters 1A 48 12 8 3 300.000  

Starters 1B 48 12 8 3 300.000  

Starters 2A 48 12 8 3 300.000  

Starters 2B 48 12 8 3 300.000  

3 

MOVERS 192 
 

       

Movers 1A 48 12 8 3 320.000  

Movers 1B 48 12 8 3 320.000  

Movers 2A 48 12 8 3 320.000  

Movers 2B 48 12 8 3 320.000  

4 

FLYERS 192 
 

       

Flyers 1A 48 12 8 3 340.000  

Flyers 1B 48 12 8 3 340.000  

Flyers 2A 48 12 8 3 340.000  

Flyers 2B 48 12 8 3 340.000  

5 
Luyện kỹ năng làm bài thi và 

làm bài thi KET 
32 8 8 2 430.000  

6 
Luyện kỹ năng làm bài thi và 

làm bài thi PET 
32 8 8 2 450.000  

 

 Ghi chú:  

- Đối với sinh viên thuộc diện con dân tộc ít người, con liệt sỹ, cháu Bà mẹ  

Việt Nam Anh hùng, khi đăng ký học các lớp ngoại ngữ, tin học tại Trung tâm, sinh viên 

được giảm 25% trên mức thu học phí một lớp học và chỉ được giảm một lần, nếu lần sau 

đăng ký học lại phải đóng 100% mức thu học phí. 

- Đối với học viên là con em cán bộ viên chức đăng ký học tiếng Anh thiếu nhi giảm 

20%/ tháng (có giấy xác nhận của cơ quan nơi công tác khi đăng ký học)./. 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo trường (thay báo cáo); 

- Đối tượng có nhu cầu đăng ký học tại Trung tâm; 

- Lưu: VP TT,H. 

                 


